
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Lâm  Đồng, ngày 28 tháng 3 năm 2024

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY 

               Tuần 05 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/04/2024 )

Mã
MH MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN

2 3 4 5 6 7

01-04-2024 02-04-2024 03-04-2024 04-04-2024 05-04-2024 06-04-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13A

1 Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
7g30

2 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

3 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5 1-4

4 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 1-3

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 PTPHIEN Phòng
khám bệnh 5-7 Phòng

khám bệnh 5-7 Phòng
khám bệnh 5-7

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 LHATHI Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 5-7 PTHDD 1 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13B

1 Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
13g30

2 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 1-3

3 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

4 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7 Sân tập 1-3

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 VTNGOC PTHDD 3 5-7 Phòng khám bệnh 1-3

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 VTNGOC Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 1-3 Phòng TH
 cơ bản 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13C

1 Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
7g30

2 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 5-7 5 5-7

3 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

4 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 LTHONG Phòng khám bệnh 5-7 Phòng khám bệnh 1-3

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 TTTAN PTHDD 1 5-7 PTHDD 1 5-7 PTHDD 1 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12A
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1 CSSK người lớn II  ( Nhóm 1) 2-1 NTHLAM Phòng TH mô
phỏng 5-7 PTHDD 1 5-7

2 CSSK người lớn II  ( Nhóm 2) 2-1 NTHLAM Phòng TH mô phỏng 1-3

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ ( Nhóm 1) 2-1 PTPHIEN Phòng TH mô
phỏng 1-3

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ ( Nhóm 2) 2-1 PTPHIEN PTHDD 3 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12B

1 CSSK người lớn II ( Nhóm 1) 2-1 LTHONG Phòng TH
 cơ bản 1-3 Phòng TH mô phỏng 5-7 Phòng TH

 mô phỏng 5-7

2 CSSK người lớn II ( Nhóm 2) 2-1 LTHONG Phòng TH
 cơ bản 1-3 Phòng TH mô phỏng 1-3

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ ( Nhóm 1) 2-1 LTKDIEM PTHDD 3 5-7

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ ( Nhóm 2) 2-1 LTKDIEM Phòng TH
 mô phỏng 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 11AB

1 Nghiên cứu khoa học 0 -1.5 NMMDUNG 5 5-7 HT2 5-7 5 (Hết) 5-7

2 Triển khai thực tập cộng đồng LTKDIEM 3 1-2

3 CS HSTCCĐ 8
Thi Lần 1

13g30 lớp A
14g30 lớp B

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG  (HỌC LẠI, THI LẠI, HBS)( lớp 10, 11AB+12AB+ 13AB)

1 Giao tiếp trong thực hành ĐD 0-1 LTKDIEM Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
7g30

2 CSSK người lớn II 2-1 LTHONG Phòng TH
 cơ bản 1-3 PTHDD 3 5-7 Phòng TH

mô phỏng 5-7

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7

4 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8

5 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5 1-4

6 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-4 Sân tập 5-7

Y đức - Tâm lý người bệnh(13C) 2-0 NTHLAM 2 5-8 2 1-4

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 4

1 KNGT-GDSK 1-1 LTKDIEM 2 5-7

2 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5 1-4

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3
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4 GPSL BH 2 2-1 NQBAO 4 1-4
4

Cô Thi
Cô Trí

5-7

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

6 Y đức - Tâm lý người bệnh 2-0 NTHLAM 2 5-8 2 1-4

7 Dịch tễ Bệnh truyền nhiễm 8 Thi lại lần 1
8g00

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 3

1 Y học cổ truyền 1-1 HPTPHUNG PTHDD 3 1-3 PTHDD 3 1-3 PTHDD 3 1-3( Hết)

2 Các PTĐTVL & QLKP 1-1 LCQANH 3 5-8 2 5-8

3 VĐTL &HĐTL 1-1,5 LCQANH PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 5-7

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 2

1 Thực tế tốt nghiệp 0-6 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

               Tuần 06 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024 )

Mã
MH MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN

2 3 4 5 6 7

08-04-2024 09-04-2024 10-04-2024 11-04-2024 12-04-2024 13-04-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13A

1 Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh 0-1 Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
7g30

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

4 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5
Hết LT 1-2

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 PTPHIEN Phòng
khám bệnh 5-7 Phòng

khám bệnh 5-7

7 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 LHATHI Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13B

1 Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh 0-1 Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
13g30

3 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 5-7

4 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 VTNGOC PTHDD 1 5-7 PTHDD 1 1-3

7 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 VTNGOC PTHDD 1 5-7 Phòng TH
 cơ bản 1-3 Phòng TH mô phỏng 1-3
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LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13C

1 Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh 0-1 Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
7g30

3 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 1-3

4 Chính Trị 3-1 NTTTRANG HT2 1-4

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 1-3

6 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 LTHONG Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 5-7

7 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 TTTAN Phòng khám bệnh 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 NTHLAM Phòng TH mô

phỏng 5-7 Phòng TH mô phỏng 5-7

2 CSSK người lớn II
( Nhóm 2) 2-1 NTHLAM Phòng TH mô

phỏng 1-3 Phòng TH mô phỏng 5-7

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8 HT2 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 1 ) 2-1 PTPHIEN

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 2 ) 2-1 PTPHIEN Phòng khám bệnh 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12B

1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 LTHONG Phòng TH

 cơ bản 1-3 Phòng TH
 cơ bản 1-3

2 CSSK người lớn II
( Nhóm 2) 2-1 LTHONG PTHDD 3 5-7

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8 HT2 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 1 ) 2-1 LTKDIEM PTHDD 3 5-7

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 2 ) 2-1 LTKDIEM PTHDD 1 5-7 Phòng TH mô phỏng 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 11AB

1 Thực tập cộng đồng 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG  (HỌC LẠI, THI LẠI, HBS)( lớp 11AB+12AB+ 13AB)

2 Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh 0-1 NTHLAM Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
13g30

4 CSSK người lớn II 2-1 LTHONG Phòng TH
 cơ bản 1-3 Phòng TH

 cơ bản 1-3

5 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

6 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG HT2 1-4 HT2 5-8

7 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5
Hết LT 1-2
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8 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

Y đức - Tâm lý người bệnh(13C) 2-0 NTHLAM 2 1-4

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 4

1 KNGT-GDSK 1-1 LTKDIEM 2 5-7 2 1-3

2 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5
Hết LT 1-2

4 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7

4 GPSL BH 2 2-1 DMTRI
LHATHI 9 1-3 THDD 2

Thầy Bảo 1-4

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

6 Y đức - Tâm lý người bệnh 2-0 NTHLAM 2 1-4

7 Kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh 0-1 VTNGOC Phòng TH
 cơ bản

Thi lần 1
13g30

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 3

1 Xoa bóp trị liệu 8 Thi lần 1
7g30

2 VLTL -  PHCN  các bệnh về khớp 1-1 LTHONG 2 1-4 3 1-4

3 Các PTĐTVL & QLKP 1-1 LCQANH 3 5-8 2
Hết LT 5-7

4 VĐTL &HĐTL 1-1,5 LCQANH PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 5-7

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 2

1 Thực tế tốt nghiệp 0-6 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

               Tuần 07 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024 )

Mã
MH MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN

2 3 4 5 6 7

15-04-2024 16-04-2024 17-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-04-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13A

1 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-3 5 1-3

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 PTPHIEN Phòng
khám bệnh 5-7 Phòng

khám bệnh 5-7 Phòng
khám bệnh 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 LHATHI Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 5-7 Phòng TH
 cơ bản 5-7

6 Tổ chức y tế 8
Thi lần 1

13g30
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LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13B

1 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 5-7

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 1-3

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 VTNGOC PTHDD3 5-7 Phòng TH mô phỏng 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 VTNGOC Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 1-3

6 Tổ chức y tế 8
Thi lần 1

14g30

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13C

1 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 1-3

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

5 5-7

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG HT2 1-4

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 LTHONG Phòng khám bệnh 5-7 PTHDD 1 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 TTTAN Phòng TH mô phỏng 1-3 Phòng TH
 cơ bản 1-3

6 Tổ chức y tế 8
Thi lần 1

15g30

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 CSSK người lớn II
(Nhóm 1) 2-1 NTHLAM PTHDD 1 5-7

Hết

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 CSSK người lớn II
( Nhóm 2) 2-1 NTHLAM Phòng TH mô

phỏng 5-7 Phòng TH mô phỏng 1-3 Phòng
khám bệnh

1-3
Hết

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-8 5 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
( Nhóm 1) 2-1 PTPHIEN PTHDD3 1-3

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
( Nhóm 2) 2-1 PTPHIEN Phòng khám bệnh 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12B

1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 LTHONG Phòng TH mô

phỏng
1-3
Hết

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 CSSK người lớn II
( Nhóm 2) 2-1 LTHONG Phòng TH mô phỏng 1-3

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-8 5 5-8

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 1 ) 2-1 LTKDIEM PTHDD3 5-7 Phòng TH mô phỏng 5-7

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 2 ) 2-1 LTKDIEM Phòng TH

 cơ bản 1-3 Phòng TH mô phỏng 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 11AB
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1 Thực tập cộng đồng 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG  (HỌC LẠI, THI LẠI, HBS)( lớp 11AB+12AB+ 13AB)

1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 LTHONG Phòng TH mô phỏng 1-3

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-8 5 5-8

4 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-3 5 1-4

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

6 Y đức - Tâm lý người bệnh(13C) 2-0 NTHLAM

6 Tổ chức y tế 8
Thi lần 1

13g30

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 4

1 KNGT-GDSK 1-1 LTKDIEM 2 5-7

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 5-7

2 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-3 5 1-3

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

4 GPSL BH 2 2-1 DMTRI
LHATHI 9 1-3

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7

6 Y đức - Tâm lý người bệnh 2-0 NTHLAM

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 3

1 Y học cổ truyền 8 Thi lần 1
7g30

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2 VLTL -  PHCN  các bệnh về khớp 1-1 LTHONG 2 1-4 2
Hết LT 1-3 PTHDD 3 1-3

3 Các PTĐTVL & QLKP 1-1 LCQANH PTHDD 3 5-7

4 VĐTL &HĐTL 1-1,5 LCQANH PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 5-7 PTHDD 3
Hết 5-7

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 2

1 Thực tế tốt nghiệp 0-6 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

               Tuần 08 - Học kỳ II - Năm học: 2023 - 2024 (Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024 )

Mã
MH MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN

2 3 4 5 6 7

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13A
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1 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-3 5 1-3

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 PTPHIEN Phòng TH
mô phỏng 5-7 Phòng TH

mô phỏng 5-7 Phòng TH
mô phỏng 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 LHATHI Phòng TH
 cơ bản 5-7 Phòng TH

 cơ bản 5-7 Phòng TH
 cơ bản 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13B

1 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 5-7 5 5-7

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 5-7

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 VTNGOC PTHDD 1 5-7 PTHDD 1 1-3 Phòng khám bệnh 5-7

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 VTNGOC PTHDD 3 1-3 Phòng TH
mô phỏng 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 13C

1 Tiếng anh 2 1 -1.5 DTTVAN 5 1-3 5 5-7

2 Chính Trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4

3 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 1-3

4 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 1) 0-2 LTHONG Phòng TH
mô phỏng 5-7 Phòng TH

mô phỏng 1-3

5 Điều dưỡng cơ sở 1 (Nhóm 2) 0-2 TTTAN Phòng khám bệnh 5-7 PTHDD 1 5-7 PTHDD 1 5-7

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 CSSK người lớn II
(Nhóm 1) 2-1 NTHLAM

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-6( HLT)

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
( Nhóm 1) 2-1 PTPHIEN Phòng TH

 cơ bản 1-3 Phòng TH
mô phỏng 1-3 Phòng TH

 cơ bản 5-7

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
( Nhóm 2) 2-1 PTPHIEN Phòng TH

 cơ bản 1-3 Phòng TH
 cơ bản 1-3 Phòng TH

 cơ bản 1-3

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 12B
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1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 LTHONG

2 CSSK người lớn II
( Nhóm 2) 2-1 LTHONG Phòng TH

mô phỏng 1-3 Phòng TH
 cơ bản

1-3
Hết

3 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-6( HLT)

4 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 1 ) 2-1 LTKDIEM Phòng khám bệnh 5-7 Phòng khám bệnh 1-3 PTHDD 1 1-3

5 CSSK phụ nữ -BM-GĐ
(Nhóm 2 ) 2-1 LTKDIEM Phòng TH

 cơ bản 5-7 PTHDD 3 5-7 Phòng TH
mô phỏng

5-7
Hết

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 11AB

1 Thực tập bệnh viện môn tự chọn BV ĐK BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

2 Ngiên cứu khoa học NMMDUNG 8
Thi lần 1

13g30 lớp A
14g30 lớp B

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG  (HỌC LẠI, THI LẠI, HBS)( lớp 11AB+12AB+ 13AB)

1 CSSK người lớn II
( Nhóm 1) 2-1 LTHONG Phòng TH

mô phỏng 1-3 Phòng TH
mô phỏng 1-3 Phòng TH

mô phỏng 5-7

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

4 CSSK người lớn 3 2-2 NMMDUNG 5 5-6( HLT)

5 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-4 5 1-4

6 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 1-3 Sân tập 1-3

7 Y đức - Tâm lý người bệnh(13C) 2-0 NTHLAM 3 5-8

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 4

1 KNGT-GDSK 1-1 LTKDIEM 3
Hết 5-7

2 Chính trị 3-1 NTTTRANG 5 1-3 5 1-3

3 Tiếng anh 2 1-1.5 DTTVAN 5 5-7 5 1-3

4 GPSL BH 2 2-1 DMTRI
LHATHI 9 1-3 9 1-3

5 Giáo dục thể chất 0-2 NĐNGUYEN Sân tập 5-7 Sân tập 1-3

6 Y đức - Tâm lý người bệnh 2-0 NTHLAM 3 5-8

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 3

1 VLTL -  PHCN  các bệnh về khớp 1-1 LTHONG PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 1-3

2 Các PTĐTVL & QLKP 1-1 LCQANH PTHDD 3 5-7 PTHDD 3 5-7

3 VLTL -  PHCN  các bệnh TKC 1-1,5 LCQANH 2 5-8 2 5-8 2 5-8

LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCN 2
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1 Thực tế tốt nghiệp 0-6 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN TỚI
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